
Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

NSTW TPCP ODA NST

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

NSTW TPCP ODA NST

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TỔNG CỘNG

I  Ngân sách Trung ương

1 Ngành., lĩnh vực

1.1 Dự án……..

1.2 Dự án……..

1.3 Dự án……..

II Trái phiếu Chính phủ

1 Ngành., lĩnh vực

1.1 Dự án……..

1.2 Dự án……..

1.3 Dự án……..

III Vốn ODA

1 Ngành., lĩnh vực

1.1 Dự án……..

1.2 Dự án……..

1.3 Dự án……..

IV Ngân sách tỉnh

1 Ngành., lĩnh vực

1.1 Dự án……..

1.2 Dự án……..

1.3 Dự án……..
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Biểu mẫu kèm theo Công văn số ……….UBND-TH ngày      tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

TT Danh mục dự án

Địa 

điểm 

XD

Năng 

lực 

thiết kế

Chủ đầu 

tư dự kiến

Tổng mức đầu tư dự kiến

Cơ quan 

đề xuất 

chủ 

trương 

đầu tư

TMĐT 
Quyết định 

phê duyệt 

CTĐT Số 

quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành

TMĐT 

Dự kiến kế hoạch trung hạn 2021-2025



19

Đơn vị tính: Triệu đồng
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Biểu mẫu kèm theo Công văn số ……….UBND-TH ngày      tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Thứ 

tự ưu 

tiên


